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 TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯƠNG SƠN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH HÀ TĨNH 

Bản án số: 55/2021/HSST 

Ngày: 29/12/2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƢƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung.  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Cao Thế và ông Nguyễn Khắc Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Thế Hồng – Thẩm tra viên chính Tòa án nhân 

dân huyện Hƣơng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn tham gia phiên tòa: 
Bà Bùi Thị Lan Hƣơng – Kiểm sát viên. 

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2021, tại Trụ Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số: 42/2021/TLST-HS, ngày 15 tháng 9 năm 2021; theo quyết định đƣa vụ án ra 

xét xử số: 53/2021/QĐXXST-HS, ngày 26 tháng 3 năm 2021 đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Phan Châu T; sinh ngày 01 tháng 12 năm 1985; khu tập thể 

B, phƣờng H, quận H, thành phố Hà Nội; nơi cƣ trú: Khu tập thể B, phƣờng H, 

quận H, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: Thôn C, xã T, huyện Đ, Hà Tĩnh; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; Q1 tịch: Việt Nam; con ông Phan Nguyên S và bà Cao Thị 

D; vợ con: Chƣa; tiền sự, tiền án: Không; bị bắt bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

21/8/2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện H đến ngày 22/9/2021 chuyển tạm 

giam, tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Phan Văn Q; sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1993; tại xã S, huyện 

H, Hà Tĩnh; nơi cƣ trú: Thôn L, xã S, huyện H, Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Q1 

tịch: Việt Nam; con ông Phan Xuân T và bà Nguyễn Thị X; vợ con: Chƣa; tiền sự, 

tiền án: Không; bị bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/8/2021 tại Nhà tạm giữ Công 

an huyện H đến ngày 22/9/2021 chuyển tạm giam, tại trại tạm giam Công an tỉnh 

Hà Tĩnh cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

3. Họ và tên: Thái Anh Đ; sinh ngày: 22 tháng 9 năm 1989; tại thị trấn P, 

huyện H, Hà Tĩnh; nơi cƣ trú: Tổ dân phố 2, thị trấn P, huyện H, Hà Tĩnh; nghề 

nghiệp: Lái xe tắc xi; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; Q1 tịch: Việt Nam; con ông Thái Thanh H và bà Lê Thị Mỹ L; có 

vợ: Nguyễn Thị P và 3 đứa con (đứa đầu sinh năm 2012, đứa út sinh năm 2020); 

tiền sự, tiền án: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/8/2021 tại Nhà tạm 
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giữ Công an huyện H đến ngày 22/9/2021 chuyển tạm giam, tại trại tạm giam 

Công an tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại phiên tòa. 

4. Họ và tên: Phạm Như Y; sinh ngày: 10 tháng 9 năm 2002; tại xã S, 

huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cƣ trú: Thôn 02, xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; Q1 tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình C và bà Phạm Thị N; 

có vợ: Phạm Thị T (đã ly hôn) và 1 đứa con (sinh năm 2005); tiền sự: Tại Bản án 

số 18/2016/HSST ngày 15/6/2016 Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 

04 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm e khoản 2 điều 138 Bộ 

luật hình sự năm 1999. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 07/7/2019, chƣa chấp 

hành xong nghĩ vụ thi hành án dân sự ; tiền án: Không; Nhân thân: Ngày 

29/01/2002, bị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đƣa vào trƣờng giao dƣỡng thời hạn 24 tháng về hành vi. Đã chấp 

hành xong. Tại Bản án số 17/2012/HSST ngày 16/5/2012 Tòa án nhân dân huyện 

H, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999. Ngày 01/01/2018 chấp hành xong 

bản án. Đã đƣợc xóa án tích; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/8/2021 tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện H đến ngày 22/9/2021 chuyển tạm giam, tại trại tạm giam 

Công an tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại phiên tòa. 

5. Họ và tên: Nguyễn Đình Q; sinh ngày: 15 tháng 02 năm 1983 ( năm sinh 

khác 1987); tại xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cƣ trú: Thôn H, xã S, huyện H, 

tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Q1 tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn M 

và bà Phạm Thị H; vợ con: Chƣa có; tiền sự: Tại Bản án số 370/2019/HSST ngày 

26/8/2019 Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An xử phạt 07 tháng tù về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 249 Bộ 

luật hình sự.  Ngày 30/12/2019 chấp hành xong bản án. Chƣa đƣợc xóa án tích; 

tiền án: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/8/2021 tại Nhà tạm giữ Công 

an huyện H đến ngày 22/9/2021 chuyển tạm giam, tại trại tạm giam Công an tỉnh 

Hà Tĩnh. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
1. Ông Thái Thanh H. Sinh ngày: 15/07/1957. Nghề nghiệp: Hƣu trí. Trú 

tại: Tổ dân phố 02, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Lê Thị Mỹ L. Sinh ngày: 01/7/1994. Nghề nghiệp: Hƣu trí. Trú tại: Tổ 

dân phố 02, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại phiên tòa. 

3. Chị Nguyễn Thị P. Sinh ngày: 27/02/1990. Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Trú tại: Tổ dân phố 02, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người chứng kiến: Ông Nguyễn Hải T. Sinh ngày: 14/05/1974. Nghề 

nghiệp: Lao động tự do. Trú tại: Thôn 04, xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 
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Do có nhu cầu sử dụng ma túy và bán kiếm lời, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 

18/8/2021, Phan Châu T đi sang khu vực cầu Y, thuộc thôn C, xã T, huyện Đ gặp 

một ngƣời đàn ông (không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) mua của ngƣời này 

7.000.000 (bảy triệu đồng) ma túy gồm Heroin và ma túy dạng đá đƣợc gói trong 

một túi ni lông. T đƣa tiền và cầm số ma túy nói trên thì đƣợc ngƣời đàn ông này 

cho thêm một túi ni lông đựng bột thuốc lắc màu xanh. Sau khi mang số ma túy 

vừa mua đƣợc về trang trại của mình, T chia ra rồi cất giấu trong chiếc giày màu 

đen, đèn Led, hộp giấy ở cuối giƣờng và trên tƣờng sát cửa sổ trong phòng ngủ 

của mình. 

Chiều ngày 20/8/2021, Phan Văn Q gọi điện rủ Thái Anh Đ chở đi mua ma 

túy về sử dụng. Đ đồng ý và điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, loại Grand 

i10, biển kiểm soát 38A-141.B (của mình) chở Q đi đến trang trại của Phan Châu 

T ở xã T, huyện Đ mua 500.000 đồng tiền Heroine. Sau khi mua xong, Đ chở Q đi 

về nhà, trên đƣờng về Q chia cho Đ một phần Hêrôin, số Hêrôin này Q và Đ đã sử 

dụng hết.  

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 21/8/2021, Thái Anh Đ điều khiển xe ô tô biển 

kiểm soát 38A-141.B (của mình) sang nhà đón Q đi ăn sáng tại thị trấn P. Khi 

đang ăn sáng, Nguyễn Đình Q gọi điện cho Q hỏi mua 500.000 đồng tiền Heroine, 

thì Q nói với Q xuống thị trấn P để cùng đi mua ma túy. Khoảng 08 giờ cùng 

ngày, Q, Q lên xe ô tô do Đ điều khiển cùng đi xuống nhà Phan Châu T ở thôn C,  

xã T, huyện Đ để mua ma túy. Khi đi đến cửa hàng xăng dầu ở xã S, huyện H, Q 

đƣa 500.000 đồng cho Q1, Q1 góp 200.000 (trong đó 100.000 đồng đƣa cho Đ đổ 

xăng xe) và Đ góp 60.000 đồng (trong đó 30.000 đồng Q1 đã sử dụng mua nƣớc 

và thuốc lá) cho Q1 để mua ma túy. Khi đi đến xã S thì Phạm Nhƣ Y, trú tại thôn 

02, xã S, H nhắn tin vào điện thoại của Đ nên Đ0 mƣợn điện thoại của Q gọi lại 

vào số điện thoại của Ý nói là đang đi cùng với Q1. Biết Đ và Q1 đi mua ma túy 

nên Y nhờ mua giúp 1.000.000 đồng Heroine. Đ nói lại với Q1 thì Q1 đồng ý và 

nói quay lại đón Y đi cùng. Sau đó Đ quay lại đón Y ở khu vực C, xã S. Trên 

đƣờng đi Y đƣa cho Q1 1.000.000 đồng góp mua ma túy. Sau khi mọi ngƣời góp 

tiền xong, thì Q1 gọi điện cho Phan Châu T hỏi mua 1.700.000 (Một triệu bảy 

trăm ngàn đồng) hêrôin thì T đồng ý. Đến khoảng 9h15 phút cùng ngày, Đ điều 

khiển xe ô tô chở Q1, Q, Y đi đến gần trang trại của Phan Châu T ở xã T, huyện 

Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc này, Q1 xuống xe đi bộ lại phía trang trại gặp T. Tại đây T 

đƣa cho Q1 một gói giấy thiếc màu bạc đựng Heroine, Q1 trả cho T số tiền 

1.630.000 đồng. Sau khi mua đƣợc ma túy, Q1 quay trở lại chổ mọi ngƣời đang 

chờ và lên xe đi về cùng. Khi đi đƣợc một đoạn Q1 nói Đ dừng xe lại rồi chia cho 

mỗi ngƣời một ít Heroine để sử dụng, số Heroine còn lại Q1 cất giữ để sử dụng 

chung khi về nhà. Sau khi sử dụng xong ma túy, Đ điều khiển xe ô tô biển kiểm 

soát 38A-141.B chở mọi ngƣời đi về. Khi đi về đến thôn 2, xã S, huyện H, tỉnh Hà 

Tĩnh thì bị lực lƣợng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 04 

ngƣời. Ngƣời điều khiển phƣơng tiện là Thái Anh Đ, ngƣời ngồi bên ghế phụ là 

Phan Văn Q1, ngƣời ngồi sau ghế lái là Nguyễn Đình Q, ngƣời ngồi sau ghế phụ 

là Phạm Nhƣ Y. Lực lƣợng chức năng tiến hành kiểm tra trên xe ô tô phát hiện 
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trên tấm lót chân ghế phụ chổ Phan Văn Q1 ngồi có một gói giấy thiếc màu bạc 

bên trong đựng chất bột nén màu trắng; ở vị trí phía sau ghế lại chổ Nguyễn Đình 

Q ngồi có một túi ni lông màu trắng, bên trong đựng 03 chiếc bơm kim tiêm bằng 

nhựa, mũi kim bằng kim loại còn nguyên trong túi ni lông; 04 lọ Novocain 3% 

còn nguyên chƣa sử dụng. Phan Văn Q1, Thái Anh Đ, Nguyễn Đình Q, Phạm Nhƣ 

Y khai nhận chất bột nén màu trắng trong gói giấy thiếc màu bạc là ma túy, loại 

Hêrôin của 04 ngƣời góp tiền mua để sử dụng cho bản thân, còn bơm kim tiêm và 

lọ Novocain là của Nguyễn Đình Q dùng để sử dụng ma túy.  

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H tiến hành khám xét 

khẩn cấp chỗ ở của Phan Châu T phát hiện trong phòng ngủ của T có một hộp 

giấy để phía cuối giƣờng, bên trong hộp giấy có 01 túi ni lông trong suốt chứa 

chất tinh thể rắn màu trắng, 01 túi ni lông trong suốt bên trong chứa chất bột nén 

màu nâu, 01 gói giấy thiếc màu vàng bên trong chứa chất bột nén màu nâu. Trong 

chiếc giày màu đen treo trên tƣờng sát cửa sổ có 01 túi ni lông trong suốt bên 

ngoài đƣợc quấn băng dính màu đen, bên trong chứa chứa chất tinh thể rắn màu 

trắng; 01 túi ni lông trong suốt, bên trong chứa chứa chất bột nén màu nâu. Trong 

chiếc đèn led ở ngăn trên cùng phía bên phải chiếc bàn gỗ có hai túi ni lông trong 

suốt, bên trong đều chứa chất bột nén màu xanh. Ngoài ra lực lƣợng chức năng 

còn phát hiện và thu giữ thêm 01 chai nhựa trong suốt, trên miệng chai có gắn một 

đoạn ống bằng kim loại màu bạc, trên thân chai có gắn một đoạn ống nhựa màu 

vàng hồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone loại 5s màu trắng, bên 

trong gắn thẻ sim số 0912.345.6B; Số tiền 3.870.000 đồng; 01 khẩu súng tự chế 

dài 115 cm, báng súng bằng gỗ, nòng súng bằng kim loại, trên thân có ký tự “Cal 

4,5 388950”; 01 túi vải màu đen đựng các vật kim loại hình nấm, màu bạc; 01 

chiếc dao dài 75 cm, cán dao bằng gỗ, lƣỡi dao bằng kim loại dài 43 cm; 01 chiếc 

dao dài 52 cm, cán dao bằng gỗ, lƣỡi dao bằng kim loại dài 34 cm. T khai nhận 

toàn bộ số vật chứng nêu trên là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy, T mua về 

nhằm mục đích sử dụng và bán kiểm lời. Còn súng, dao T mua làm vật trang trí và 

phòng thân. 

* Tại kết luận giám định số 152/GĐMT-PC09 Ngày 25/8/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, kết luận:  

- Chất bột nén màu trắng trong 01 (một) gói giấy thiếc màu bạc thu giữ khi 

bắt quả tang(ký hiệu A)gửi giám định là ma túy, có khối lƣợng: 0,3142gam, là 

Heroine. 

- Chất tinh thể rắn màu trắng trong 01 (một) túi ni lông trong suốt cất giấu 

trong hộp giấy màu đen thu giữ khi khám xét khẩn cấp (ký hiệu M1) gửi giám 

định là ma túy, có khối lƣợng: 0,7896gam, là Methamphetamine. 

- Chất bột nén màu nâu trong 01 (một) túi ni lông trong suốt cất giấu trong 

hộp giấy màu đen thu giữ khi khám xét khẩn cấp (ký hiệu M2) gửi giám định là 

ma túy, có khối lƣợng: 0,9532gam, là Heroine. 

- Chất bột nén màu nâu trong 01 (một) gói giấy thiếc màu vàng cất giấu trong 

hộp giấy màu đen thu giữ khi khám xét khẩn cấp (ký hiệu M3) gửi giám định là 

ma túy, có khối lƣợng: 0,0900gam, là Heroine. 
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- Chất tinh thể rắn màu trắng trong 01 (một) túi ni lông trong suốt, bên ngoài 

đƣợc quấn băng dính màu đen cất giấu trong chiếc giày màu đen thu giữ khi khám 

xét khẩn cấp (ký hiệu M4) gửi giám định là ma túy, có khối lƣợng: 4,9415gam, là 

Methamphetamine. 

- Chất bột nén màu nâu trong 01 (một) túi ni lông trong suốt cất giấu trong 

chiếc giày màu đen thu giữ khi khám xét khẩn cấp (ký hiệu M5) gửi giám định là 

ma túy, có khối lƣợng: 2,4901gam, là Heroine. 

- Chất bột nén màu xanh trong 02 (hai) túi ni lông trong suốt cất giấu trong 

chiếc đèn Led thu giữ khi khám xét khẩn cấp (ký hiệu M6) gửi giám định là ma 

túy, có khối lƣợng: 2,4807gam, là MDMA. 

Heroine là chất ma túy nằm trong Danh mục I, STT 09, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II.C, STT 323, Nghị 

định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

MDMA là chất ma túy nằm trong Danh mục I, STT 27 Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

* Tại kết luận giám định số: 09/PC09-SĐ ngày 01/10/2021 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Khẩu súng gửi giám định là súng hơi 

bắn đạn cỡ 4,5mm, thuộc súng săn, không phải vũ khí Q dụng, súng còn hoạt 

động bình thƣờng. 1120 (một nghìn một trăm hai mƣơi) vật kim loại gửi đến giám 

định là đạn chì hình nấm, cỡ 4,5 mm, còn sử dụng đƣợc, sử dụng bắn đƣợc cho 

khẩu súng gửi giám định. 

* Vật chứng thu giữ đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện H, tỉnh 

Hà Tĩnh, gồm: 

 1.  0,3142 gam Heroine thu giữ của Phan Văn Q1, Thái Anh Đ, Nguyễn Đình 

Q và Phạm Nhƣ Y, sau khi lấy mẫu giám định còn lại 0,2994gam. 3,5333gam 

Heroine thu giữ của Phan Châu T, sau khi lấy mẫu giám định còn lại 3,4196gam. 

5,7311gam Methamphetamine thu giữ của Phan Châu T, sau khi lấy mẫu giám định 

còn lại 5,5412gam. 2,4807gam MDMA thu giữ của Phan Châu T, sau khi lấy mẫu 

giám định còn lại 2,2449gam. Toàn bộ số ma túy còn lại đƣợc cho vào 01 (một) 

phong bì thƣ đƣợc dán kín, trên mép dán có chữ ký của các thành viên tham gia 

niêm phong và đối tƣợng Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ, Nguyễn Đình 

Q, Phan Châu T.  

2. 01 (một) túi ni lông màu trắng. 

3. 03 (ba) chiếc bơm kim tiêm bằng nhựa, mũi kim bằng kim loại còn nguyên 

chƣa sử dụng;  

4. 04 (bốn) lọ Novocain 3%, còn nguyên chƣa sử dụng 

5. 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, loại i10, màu trắng, biển số 38A-

141.B, xe đã qua sử dụng, bên trong không có tài sản gì ngoài các bộ phận thuộc 

kết cấu của xe thu giữ của Thái Anh Đ. 

6. 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A12F/DS, màu 

xanh dƣơng, gắn thẻ sim số 09418512B và 03771984B thu giữ của Thái Anh Đ;  
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7. 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu vàng, gắn 

thẻ sim số 07733351B thu giữ của Phạm Nhƣ Y;  

8. 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu trắng vàng, 

gắn thẻ sim số 09113252B thu giữ của Nguyễn Đình Q. 

9. 01 (một) hộp giấy màu đen có kích thƣớc (14,8 x 04 x 7,7) cm. 

10. 01 (một) lƣỡi dao lam bằng kim loại màu trắng bạc. 

11. 01 (một) chai nhựa trong suốt, tên miệng chai có gắn một đoạn ống bằng 

kim loại màu bạc, trên thân chai có gắn một đoạn ống nhựa màu vàng - hồng. 

12. 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại 5s, màu trắng, gắn 

thẻ sim số 09123456B thu giữ của Phan Châu T; 

13. 01 (một) chiếc đèn Led màu trắng, đã bị hƣ hỏng. 

14. Số tiền 3.870.000đ (ba triệu tám trăm bảy mƣơi ngàn đồng) thu giữ của 

Phan Châu T.  

 * Vật chứng thu giữ đã chuyển cho Ban chỉ huy quân sự huyện H, tỉnh Hà 

Tĩnh: 

1. 01 (một) khẩu súng, loại súng hơi dài 115cm, báng súng bằng gỗ, nòng 

súng bằng kim loại, trên thân có ký tự “Cal 4,5 388950”. 

2. 1120 (một ngàn một trăm hai mƣơi) vật kim loại hình nấm, màu bạc, sau 

khi lấy mẫu giám định còn 1110 (một ngàn một trăm mƣời) đƣợc đựng trong túi vải 

màu đen. 

Tại bản Cáo trạng số: 54/CT-VKS-HS, ngày 23 tháng 11 năm 2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh truy tố Phan Châu T về tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b, p khoản 2 điều 251 Bộ luật Hình 

sự. 

- Nguyễn Đình Q về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại điểm 

o khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.  

- Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố 

và đề nghị Hội đồng xét xử: 

1. Về tội danh: Tuyên bố:  

- Các Bị cáo Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Nguyễn 

Đình Q về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại điểm o khoản 2 Điều 

249 Bộ luật Hình sự.  

- Bị cáo Phan Châu T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại 

điểm b, p khoản 2 điều 251 Bộ luật Hình sự. 

2. Về hình phạt: 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Phan Văn Q1 mức án từ 15 đến 18 tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ (ngày 21/8/2021). 
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 - Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Thái Anh Đ mức án 12 đến 15 tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ (ngày 21/8/2021). 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, tiết đầu điểm 

h khoản 1 Điều 52, Điều 58  BLHS xử phạt bị cáo Phạm Nhƣ Y mức án từ 15 đến 

18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 21/8/2021). 

- Áp dụng điểm o khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58  

BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Q mức án từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 21/8/2021). 

- Áp dụng điểm b, p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử 

phạt bị cáo Phan Châu T mức án từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 21/8/2021). 

4. Về biện pháp tƣ pháp: Áp dụng điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

hình sự; khoản 1, các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:  

* Tịch thu tiêu hủy:  

- 0,2994gam Heroine; 5,5412 gam Methamphetamine; 2,2449gam MDMA. 

01 túi ni lông màu trắng. 03 chiếc bơm kim tiêm bằng nhựa, mũi kim bằng kim 

loại còn nguyên chƣa sử dụng. 04 lọ Novocain 3%, còn nguyên chƣa sử dụng. 01 

hộp giấy màu đen có kích thƣớc (14,8 x 04 x 7,7) cm. 01 lƣỡi dao lam bằng kim 

loại màu trắng bạc. 01 chai nhựa trong suốt, tên miệng chai có gắn một đoạn ống 

bằng kim loại màu bạc, trên thân chai có gắn một đoạn ống nhựa màu vàng - 

hồng. 01 chiếc đèn Led màu trắng, đã bị hƣ hỏng. 

- Số thuê bao 09418512B và 03771984B thu giữ của bị cáo Thái Anh Đ. 

- Số thuê bao 03771984B của bị cáo Q1. 

- Số thuê bao 07733351B thu giữ của bị cáo Phạm Nhƣ Y. 

- Số thuê bao 09113252B thu giữ của bị cáo Nguyễn Đình Q. 

- Số thuê bao 09123456B thu giữ của bị cáo Phan Châu T.  

* Tịch thu sung quỹ nhà nƣớc:  

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A12F/DS, màu xanh 

dƣơng thu giữ của bị cáo Thái Anh Đ.  

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu vàng, gắn thẻ 

sim số 07733351B thu giữ của bị cáo Phạm Nhƣ Y. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu trắng vàng thu giữ 

của bị cáo Nguyễn Đình Q. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại 5s, màu trắng thu giữ 

của bị cáo Phan Châu T. 

- Số tiền 3.870.000 đồng thu giữ của bị cáo Phan Châu T.  

* Truy thu số tiền 60.000 đồng của bị cáo Phan Châu T. 

* Trả lại cho bị cáo Thái Anh Đ 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, loại i10, 

màu trắng, biển số 38A-141.B, xe đã qua sử dụng. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23, Nghị 
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quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:  

Buộc các bị cáo Các bị cáo Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ, 

Nguyễn Đình Q, Phan Châu T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình 

sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh 

Đ, Nguyễn Đình Q, Phan Châu T. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Thái Thanh H, bà Lê Thị L, chị Nguyễn Thị P đƣợc quyền kháng cáo theo đúng 

quy địn của pháp luật.  

Các bị cáo Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ, Nguyễn Đình Q, Phan 

Châu T thừa nhận hành vi phạm tội nhƣ nội dung bản Cáo trạng Viện kiểm sát đã 

truy tố, không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, bị cáo xin đƣợc 

giảm nhẹ hình phạt.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 

[1] Về tố tụng: Ngƣời chứng kiến anh Nguyễn Hải T đã đƣợc Tòa án triệu 

tập hợp lệ nhƣng vắng mặt tại phiên tòa hôm nay không có lý do. Các bị cáo và 

đại diện Viện kiểm sát không yêu cầu Tòa án hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử xét 

thấy sự vắng mặt của anh Trung không ảnh hƣởng đến quá trình làm sáng tỏ diễn 

biến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án nên quyết định xét xử vắng mặt 

ngƣời chứng kiến. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra 

viên Công an huyện H, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Kiểm sát viên: Trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị 

cáo không có ý kiến gì khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở khẳng định các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

[3] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Phan Châu T, Nguyễn Đình Q, 

Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả 

tang, kết luận giám định, vật chứng vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ 

sơ vụ án; phù hợp với cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ sở 

khẳng định hành vi Phan châu T đã có hành vi 02 lần bán ma túy thu lợi số tiền 

2.130.000 (hai triệu một trăm ba mƣơi ngàn đồng); Ngoài ra, Phan Châu T còn cất 

giấu tại chổ ở của mình 5,7311 gam Methamphetamine; 3,5333 gam hê rô in; 

2,4807 gam MDMA nhằm mục đích để sử dụng và bán lại kiếm lời. Tổng khối 

lƣợng ma túy Phan Châu T mua bán trái phép là 5,7311 gam Methamphetamine; 

3,8475 gam hê rô in; 2,4807 gam MDMA. Nhƣ vậy, hành vi nêu trên của Phan 
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Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ và Nguyễn Đình Q đã phạm vào tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma tuý’’ theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự. Còn hành 02 

lần bán ma túy của Phan Châu T cho Phan Văn Q1 đã phạm vào tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. 

Việc truy tố và xét xử các bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là đúng ngƣời, 

đúng tội, đúng pháp luật, không có gì oan sai. 

[5] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm 

phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nƣớc về ma túy. 

Methamphetamine là chất gây nghiện, khi con ngƣời sử dụng sẽ đe dọa nghiêm 

trọng đến sức khỏe và sự phát triển lành mạnh nòi giống con ngƣời. Hành vi đó 

làm ảnh hƣởng đến trật tự an toàn xã hội và gây hoang mang lo lắng cho mọi 

ngƣời. Các bị cáo biết rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là vi 

phạm pháp luật nhƣng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, Hội đồng xét 

xử cần xét xử các bị cáo mức án tƣơng xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm 

tội mà các bị cáo đã thực hiện để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy 

nhiên khi quyết định hình phạt cần xem xét một cách toàn diện về nhân thân, vai 

trò, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. 

  [6] Trong vụ án lại đƣợc phân hóa với mỗi nhóm tội khác nhau. Xét vị trí, 

vai trò của từng bị cáo trong từng nhóm tội nhƣ sau: 

  [6.1] Trƣớc hết là về tội mua bán trái phép chất ma túy: Trong vụ án này, 

hành vi của Phan Châu T là độc lập. Bị cáo mua nhiều loại chất ma túy với mục 

đích sử dụng và nhiều lần bán để kiếm lời nên đã phạm vào tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” quy định tại điểm b, p khoản 2 điều 251 Bộ luật Hình sự. Hành 

vi của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh và coi thƣờng pháp luật nên cần cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo. Tuy nhiên, sau khi 

phạm tội, trƣớc Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thể hiện thái 

độ thành khẩn khai báo. Vì vậy cần áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần. 

  [6.2] Thứ hai, là về tội tàng trữ trái phép chất ma túy thì có đồng phạm 

nhƣng chỉ là đồng phạm giản đơn, không có câu kết chặt chẻ với nhau. Xét tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo nhƣ sau:  

Đối với Phan Văn Q1 là giữ vai trò là ngƣời khởi xƣớng, đồng thời là ngƣời 

trực tiếp thực hiện việc trao đổi giao dịch mua bán ma túy, cũng là ngƣời chia ma 

túy và ngƣời cất giữ ma túy nên giữ vai trò nguy hiển nhất. Tiếp đến là bị cáo Thái 

Anh Đ, giữ vai trò giúp sức tích cực trong vụ án, mặc dù số tiền Đ góp mua ma 

túy là ít nhất (60.000 đồng), nhƣng bị cáo đã 02 lần giúp sức dùng tài sản của 

ông Thái Thanh H là chiếc xe ô tô BKS 38A-141.B để chở các bị cáo đi mua ma 

túy. Còn bị cáo Phạm Nhƣ Y, là ngƣời đóng góp số tiền mua ma túy nhiều nhất 

1.000.000 đồng. Bên cạnh đó, bị cáo Y lại có nhân thân xấu có 01 tiền án về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” chƣa đƣợc xóa án tích nhƣng Y không xem đó 

là bài học để tu dƣỡng rèn luyện bản thân mà lại tiếp tục phạm vào tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” nên phải chịu tình tiết tăng nặng là “Tái phạm” đƣợc quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Còn bị cáo Nguyễn Đình Q 
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đóng góp số tiền mua ma túy nhiều thứ hai với 500 000 đồng. Bị cáo Q có nhân 

thân xấu đã “tái phạm” chƣa đƣợc xóa án tích nhƣng không xem đó là bài học để 

tu dƣỡng rèn luyện bản thân mà lại tiếp tục phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma tuý’’nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng “Tái phạm nguy 

hiểm” đƣợc quy định tại điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.  

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Phan 

Văn Q1, Thái Anh Đ, Nguyễn Đình Q, Phạm Nhƣ Y đều thể hiện thái độ thành 

khẩn khái báo nên cần áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ cho 

các bị cáo một phần. Riêng bị cáo Phan Văn Q1 có ông nội là Phan Văn T có thời 

gian tham gia dân công hỏa tuyến đƣợc hƣởng chế độ theo quy định, bị cáo Thái 

Anh Đ có ông nội là Thái G đƣợc Nhà nƣớc tặng Huân chƣơng kháng chiến hạng 

nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nên cần áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự để xem xét cho bị cáo Phan Văn Q1 và bị cáo Thái Anh Đức. 

[7] Đối với ngƣời đàn ông bán ma túy cho bị cáo Phan Châu T tại khu 

vực cầu Y do T không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra 

Công an huyện H không có căn cứ để điều tra kết luận. Vì vậy, Hội đồng xét xử 

miễn xét. 

[8] Đối với ngƣời đàn ông mua ma túy cho bị cáo Phan Châu T vào 

ngày 18/08/2021 do T không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều 

tra Công an huyện H không có căn cứ để điều tra kết luận. Vì vậy, Hội đồng xét 

xử miễn xét. 

 [9] Về vật chứng vụ án:  

+ Đối với 0,3142 gam Heroine còn lại 0,2994gam; 3,5333gam sau khi lấy 

mẫu giám định còn lại 3,4196gam; 5 ,7311gam Methamphetamine sau khi lấy mẫu 

giám định còn lại 5,5412gam; 2,4807gam MDMA sau khi lấy mẫu giám định còn 

lại 2,2449gam. Là vật Nhà nƣớc cấm lƣu hành nên cần tịch thu tiêu hủy. 

+ Đối với 01 túi ni lông màu trắng; 03 chiếc bơm kim tiêm bằng nhựa, mũi kim 

bằng kim loại còn nguyên chƣa sử dụng; 04 lọ Novocain 3%, còn nguyên chƣa sử 

dụng thu giữ của bị cáo Nguyễn Đình Q là công cụ phƣơng tiện bị cáo Q đƣa đi nhằm 

mục đích sử dụng ma túy nên cần tịch thu tiêu hủy. 

+ Đối với 01 hộp giấy màu đen có kích thƣớc (14,8 x 04 x 7,7) cm; 01 lƣỡi 

dao lam bằng kim loại màu trắng bạc; 01 chai nhựa trong suốt, trên miệng chai có 

gắn một đoạn ống bằng kim loại màu bạc, trên thân chai có gắn một đoạn ống nhựa 

màu vàng - hồng; 01 chiếc đèn Led màu trắng, đã bị hƣ hỏng. Thu giữ tại nơi ở của 

của bị cáo Phan Châu T. Đây là công cụ, phƣơng tiện phạm tội, đồng thời là vật 

không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.  

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A12F/DS, màu xanh 

dƣơng, có găn số thuê bao 09418512B và 03771984B thu giữ của bị cáo Thái Anh 

Đ. Là phƣơng tiện bị cáo sử dụng vào hành vi phạm tội nên cần sung quỹ Nhà 

nƣớc. 

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu vàng, có gắn 

số thuê bao 07733351Bthu giữ của bị cáo Phạm Nhƣ Y. Là phƣơng tiện bị cáo sử 

dụng vào hành vi phạm tội nên cần sung quỹ Nhà nƣớc.  
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+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu trắng vàng, có gắn 

số thuê bao 09113252B thu giữ của bị cáo Nguyễn Đình Q. Là phƣơng tiện bị cáo 

sử dụng vào hành vi phạm tội nên cần sung quỹ Nhà nƣớc. 

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại 5s, màu trắng, có gắn số 

thuê bao 09123456B thu giữ của bị cáo Phan Châu T. Là phƣơng tiện bị cáo sử 

dụng vào hành vi phạm tội nên cần sung quỹ Nhà nƣớc. 

+ Đối với số tiền 3.870.000 đồng thu giữ của bị cáo Phan Châu T, đây là số 

tiền do mua bán trái phép chất ma túy mà có (Lần thứ nhất: 1.800.000 đồng, lần thứ 

2 bán cho bị cáo Q1: 500.000 đồng, lần thứ 3: Bán cho bị cáo Q1: 1.630.000 đồng. 

Tổng số tiền bị cáo Phan Châu T thu lợi từ việc mua bán ma túy: 3.930.000 đồng) 

nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nƣớc. 

+ Truy thu số tiền bị cáo đã tiêu xài cá nhân từ tổng số tiền thu lợi do việc 

mua bán ma túy là 60.000 đồng. 

+ Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, loại i10, màu trắng, biển số 

38A-141.B, thu giữ của Thái Anh Đ. Quá trình điều tra xác định đƣợc đây là tài sản 

cá nhân của bị cáo nhƣng khong liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên Hội 

đồng xét xử xét thấy cần trả lại cho bị cáo. 

[10] Đối với 01 (một) khẩu súng, loại súng hơi dài 115cm, báng súng bằng 

gỗ, nòng súng bằng kim loại, trên thân có ký tự “Cal 4,5 388950” và 1120 (một 

ngàn một trăm hai mƣơi) vật kim loại hình nấm, màu bạc, sau khi lấy mẫu giám 

định còn 1110 (một ngàn một trăm mƣời) đƣợc đựng trong túi vải màu đen. Là 

những vật chứng thu giữ của bị cáo Phan Châu T và Cơ quan điều tra Công an 

huyện H đã chuyển cho Ban chỉ huy Q sự huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là đúng 

thẩm quyền nên Hội đồng xét xử miễn xét. 

[11] Đối với 01 chiếc dao dài 75cm, cán dao bằng gỗ, lƣỡi dao bằng kim loại 

dài 43cm, chỗ rộng nhất của lƣỡi dao là 06cm và một chiếc dao dài 52cm, cán dao 

bằng gỗ, lƣỡi dao bằng kim loại dài 34cm, chỗ rộng nhất của lƣỡi dao là 3,5cm 

đƣợc xác định là công cụ hổ trợ thì Cơ quan điều tra Công an huyện H đã tịch thu 

tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử miễn xét.  

[12] Về biện pháp tƣ pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 điều 47 BLHS; điểm b 

khoản 2 Điều 106 BLTTHS truy thu bị cáo Phan Châu T số tiền 2.130.000 đồng 

thu lợi bất chính.  

[13] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[14] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đƣợc quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về tội danh: Tuyên bố:  

- Các Bị cáo Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.  

- Bị cáo Nguyễn Đình Q về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định 

tại điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.  
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- Bị cáo Phan Châu T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại 

điểm b, p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. 

2. Về hình phạt: 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Phan Văn Q1 mức án từ 18 tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ (ngày 21/8/2021). 

 - Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Thái Anh Đ mức án 12 tháng tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ (ngày 21/8/2021). 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, tiết đầu điểm 

h khoản 1 Điều 52, Điều 58  BLHS xử phạt bị cáo Phạm Nhƣ Y mức án 17. Thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 21/8/2021). 

- Áp dụng điểm o khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58  

BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Q mức án 05 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 21/8/2021). 

- Áp dụng điểm b, p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử 

phạt bị cáo Phan Châu T mức án 8 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giữ, tạm giam bị cáo (ngày 21/8/2021). 

4. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

hình sự; khoản 1, các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:  

* Tịch thu tiêu hủy:  

- 0,2994gam Heroine; 5,5412 gam Methamphetamine; 2,2449gam MDMA. 

01 túi ni lông màu trắng. 03 chiếc bơm kim tiêm bằng nhựa, mũi kim bằng kim loại 

còn nguyên chƣa sử dụng. 04 lọ Novocain 3%, còn nguyên chƣa sử dụng. 01 hộp giấy 

màu đen có kích thƣớc (14,8 x 04 x 7,7) cm. 01 lƣỡi dao lam bằng kim loại màu 

trắng bạc. 01 chai nhựa trong suốt, tên miệng chai có gắn một đoạn ống bằng kim 

loại màu bạc, trên thân chai có gắn một đoạn ống nhựa màu vàng - hồng. 01 chiếc 

đèn Led màu trắng, đã bị hƣ hỏng. 

- Số thuê bao 09418512B và 03771984B thu giữ của bị cáo Thái Anh Đ. 

- Số thuê bao 03771984B của bị cáo Q1. 

- Số thuê bao 07733351B thu giữ của bị cáo Phạm Nhƣ Y. 

- Số thuê bao 09113252B thu giữ của bị cáo Nguyễn Đình Q. 

- Số thuê bao 09123456B thu giữ của bị cáo Phan Châu T.  

* Tịch thu sung quỹ nhà nước:  
- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A12F/DS, màu xanh 

dƣơng thu giữ của bị cáo Thái Anh Đ.  

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu vàng, gắn thẻ 

sim số 07733351B thu giữ của bị cáo Phạm Nhƣ Y. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu trắng vàng thu giữ 

của bị cáo Nguyễn Đình Q. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại 5s, màu trắng thu giữ của 

bị cáo Phan Châu T. 

- Số tiền 3.870.000 đồng thu giữ của bị cáo Phan Châu T.  
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* Truy thu số tiền 60.000 đồng của bị cáo Phan Châu T. 

* Trả lại cho bị cáo Thái Anh Đ 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, loại i10, màu 

trắng, biển số 38A-141.B, xe đã qua sử dụng. 

 (Đặc điểm vật chứng nhƣ biên bản giao nhận ngày 11/11/2021). 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23, Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:  

Buộc các bị cáo Các bị cáo Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh Đ, 

Nguyễn Đình Q, Phan Châu T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình 

sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Phan Văn Q1, Phạm Nhƣ Y, Thái Anh 

Đ, Nguyễn Đình Q, Phan Châu T. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Thái Thanh H, bà Lê Thị L, chị Nguyễn Thị P đƣợc quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Nơi nhận:                                               THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊNTÒA 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;       (Đã ký) 

- Sở tƣ pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công an tỉnh Hà Tĩnh (PV 06);       Nguyễn Thị Dung 

- VKSND huyện H; 

- Công an huyện H; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện H; 

- Chi cục THADS huyện H;   

- Bị cáo;        

- UBND xã thị trấn T; 

- UBND xã S;  

- Lƣu hồ sơ, VP. 
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